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ĐIỀU LỆ

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN KRÔNG PẮC LẦN THỨ XXXVII - 2019.


Thực hiện điều lệ Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXXVII-2019 ban hành kèm theo Kế hoạch số 20/KHPH-SGDĐT-CĐN ngày 24/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành về việc tổ chức Hội thao truyền thống Ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2019. Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019), Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc lần thứ XXXVII-2018 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:


- Tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn Ngành, thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019.


- Đánh giá kết quả cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’’ trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang công tác tại các cơ sở Giáo dục trong toàn huyện.


- Từ phong trào luyện tập thể thao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, tạo động lực thúc đẩy công tác Giáo dục thể chất, phong trào TDTT trong các đơn vị, trường học, nhằm thực hiện tốt khẩu hiệu “ Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

2. Yêu cầu :

- Tổ chức luyện tập và thi đấu sôi nổi từ cấp trường, cấp cụm đến cấp huyện, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên, quá trình tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Các đơn vị cần tham gia đầy đủ để đánh giá công tác thi đua trong năm học và xây dựng phong trào chung của toàn ngành.

- Các đơn vị cử người đúng đối tượng tham gia theo qui định, chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Ban Tổ chức.

II. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đối tượng:

Là cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang công tác trong Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc, diện biên chế chính thức, hoặc hợp đồng 68 do chủ tịch UBND huyện ký quyết định, có chứng minh nhân dân hoặc thẻ công đoàn viên để Ban Tổ chức đối chiếu khi kiểm tra nhân sự. VĐV phải đảm bảo sức khoẻ tốt để thi đấu thể thao, thủ trưởng các đơn vị phải cho VĐV kiểm tra sức khoẻ trước khi thi đấu và phải chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về sức khoẻ của VĐV của đơn vị mình. Những trường hợp không đủ thủ tục, BTC sẽ không cho tham gia thi đấu.
Ban tổ chức phân ra 4 cụm cụ thể như sau: (Có phụ lục kèm theo)
Mỗi cụm được thành lập 1 đoàn VĐV, có Trưởng, Phó đoàn phụ trách chung. Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng đoàn VĐV tham gia Hội thao chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về nhân sự và chấp hành Điều lệ thi đấu của VĐV đơn vị mình.

Ở các môn có phân độ tuổi, VĐV ở tuổi cao hơn có thể đăng ký tham gia thi đấu ở tuổi thấp hơn.


Một VĐV chỉ được tham gia 1 môn thể thao và tham gia tối đa 2 nội dung; ở các môn có phân độ tuổi, VĐV chỉ được tham gia ở 1 độ tuổi; các đơn vị bị phát hiện 1 VĐV tham gia thi đấu 2 môn hoặc 2 độ tuổi sẽ bị hủy bỏ thành tích của cá nhân và đồng đội.

   2. Các môn thi đấu:
- Các môn tổ chức cấp huyện gồm: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, đá cầu, cờ vua, cờ tướng.

- Ban Tổ chức chỉ cho thi đấu nếu có từ 3 VĐV đăng ký trở lên đối với các môn cá nhân, 3 cặp đấu đối với các nội dung đấu đôi, 3 đội trở lên đối với môn đồng đội.

- Các VĐV phải có mặt trước thời gian thi đấu 10 phút để làm thủ tục, sau thời gian thông báo của trọng tài 10 phút, đội nào, VĐV nào không có mặt coi như bỏ cuộc và bị huỷ bỏ thành tích thi đấu trước đó, đối phương sẽ được xử thắng theo quy định của từng môn, các VĐV. Các đội bỏ cuộc sẽ không được tham gia thi đấu tiếp.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU:
1. Hình thức tổ chức:

1.1 Tổ chức ở cụm:

Thời gian tổ chức cấp cụm: Các cụm tổ chức thi đấu xong trước ngày 21/10/2019.
Các cụm trưởng có trách nhiệm mời hiệu trưởng các trường MG, MN, Tiểu học, THCS, PTDT Nội Trú THCS huyện, TTGDTX-GD dạy nghề trong cụm của mình họp để thống nhất như sau:

- Lên dự trù kinh phí và thống nhất các khoản đóng góp để tổ chức Hội thao cấp cụm. 
- Tổ chức xếp lịch thi đấu một cách linh hoạt, hợp lí để hoàn thành thi đấu cấp cụm đúng thời gian quy định. 

Lưu ý: Việc tham gia Hội thao là trách nhiệm chung của các trường ở trong cụm, nếu đơn vị nào không tham gia thì cụm trưởng lập danh sách gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để lấy căn cứ xét thi đua trong năm học 2019-2020.

- Lập danh sách đăng ký thi đấu (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 22/10/2019 qua đường Email nội bộ (chọn nhân viên, chọn Trịnh Xuân Tuấn).
1.2 Tổ chức cấp huyện:

Thời gian họp bốc thăm xếp lịch thi đấu: 14 giờ ngày 00’ ngày 24/10/2019 tại Phòng họp Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Pắc.

Thời gian thi đấu cấp huyện: 3 ngày, từ ngày 25/10/2019 đến ngày 27/10/2019. Khai mạc lúc 7 giờ 30’ tại trường PTDT Nội Trú THCS huyện.
Địa điểm thi đấu sẽ thông báo trong cuộc họp bốc thăm.
2. Nội dung các môn thi đấu:

2.1  Môn bóng chuyền nam, nữ: 

 - Trang phục thi đấu: Các đội phải có trang phục thi đấu, có in số áo và tên đơn vị.

- Thể thức thi đấu: Các đội sẽ bốc thăm chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, lấy 2 đội nhất, nhì vào bán kết, hai đội thắng ở bán kết đấu chung kết tranh chức vô địch, 2 đội thua xếp đồng hạng ba.
- Số lượng VĐV tham gia: Mỗi cụm được cử tối đa 02 đội, mỗi đội 6 VĐV chính thức, 06 dự bị, 1 HLV, 1 Chỉ đạo viên. 

 - Luật thi đấu: 
Tính điểm

+ Các trận đấu diễn ra trong 3 hiệp thắng 2 (hiệp thứ 3 thi đấu theo quy định của hiệp quyết thắng).

+ Trận thắng với tỷ số 2 - 0 thì đội thắng được 3 điểm; đội thua 0 điểm.

+ Trận thắng với tỷ số thắng 2 - 1 thì đội thắng được 2 điểm, đội thua được 01 điểm; 

+ Bỏ cuộc 0 điểm.

Xếp hạng

+ Đội có nhiều trận thắng nhất xếp trên.

Nếu hai hay nhiều đội có tổng số trận thắng bằng nhau đội nào có tổng điểm nhiều hơn xếp lên trên. 

Trường hợp 2 hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau thì lần lượt tính các chỉ số phụ như sau:
+ Tỷ số tổng điểm thắng / tổng điểm thua.

+ Tỷ số tổng hiệp thắng / tổng hiệp thua.

+ Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau, đội nào thắng trực tiếp thì sẽ xếp trên.

(Các đội bóng chuyền được tham gia cấp huyện được phép chọn thêm 03 VĐV của các đơn vị khác trong cụm)
2.2  Môn cầu lông:
2.2.1 Nội dung, độ tuổi thi đấu:
     - Từ 30 tuổi trở xuống (sinh năm 1989 đến nay): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ.
     - Từ 31 đến 40 tuổi (sinh năm 1988 đến 1979): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ.
     - Từ 41 đến 50 tuổi  (sinh năm 1978 đến 1969): Đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ.
     - Từ 51 đến 60 tuổi (sinh năm 1968 đến 1959): Đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ
2.2.2 Qui định khác:
     -  Cầu thi đấu: Cầu tiêu chuẩn thi đấu do Ban Tổ chức quy định.

     -  Trang phục thi đấu: VĐV mang trang phục thể thao có in tên đơn vị.

     -  Số lượng VĐV: Ở mỗi nội dung thi đấu của mỗi độ tuổi, mỗi cụm được cử 02 VĐV thi đấu đơn, 02 cặp thi đấu đôi.

      -  Thể thức thi đấu:  Nếu có từ 6 VĐV hoặc 6 cặp đôi trở lên, các VĐV sẽ bốc thăm thi đấu loại trực tiếp, từ 5 VĐV hoặc 5 đôi trở xuống sẽ tổ chức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

      -  Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu cầu lông hiện hành của Tổng cục TDTT.

2.3 Môn bóng bàn:
2.3.1 Nội dung, độ tuổi thi đấu:
     - Từ 30 tuổi trở xuống (sinh năm 1989 đến nay): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ.
     - Từ 31 đến 40 tuổi (sinh năm 1988 đến 1979): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ.
     - Từ 41 đến 50 tuổi  (sinh năm 1978 đến 1969): Đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ.
     - Từ 51 đến 60 tuổi (sinh năm 1968 đến 1959): Đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ
2.3.2 Qui định khác:
     -  Bóng thi đấu: Song hỷ 40+.

     -  Trang phục thi đấu: VĐV mang trang phục thể thao có in tên đơn vị (không mặc trang phục màu trắng).

     -  Số lượng VĐV: Ở mỗi nội dung thi đấu của mỗi độ tuổi, mỗi cụm được cử 02 VĐV thi đấu đơn, 02 cặp thi đấu đôi.

      -  Thể thức thi đấu:  Nếu có từ 6 VĐV hoặc 6 cặp đôi trở lên, các VĐV sẽ bốc thăm thi đấu loại trực tiếp, từ 5 VĐV hoặc 5 đôi trở xuống sẽ tổ chức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

      -  Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu bóng bàn hiện hành của Tổng cục TDTT.

2.4 Môn đá cầu:
2.4.1 Nội dung, độ tuổi thi đấu:
     - Từ 30 tuổi trở xuống (sinh năm 1988 đến nay): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ.
     - Từ 31 đến 40 tuổi (sinh năm 1988 đến 1979): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ.
     - Từ 41 đến 60 tuổi  (sinh năm 1978 đến 1959): Đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ.
2.4.2 Qui định khác:
     -  Cầu thi đấu: Theo tiêu chuẩn quốc gia.

     -  Trang phục thi đấu: VĐV mang trang phục thể thao có in tên đơn vị.

     -  Số lượng VĐV: Ở mỗi nội dung thi đấu của mỗi độ tuổi, mỗi cụm được cử 02 VĐV thi đấu đơn, 02 cặp thi đấu đôi.

      -  Thể thức thi đấu:  Nếu có từ 6 VĐV hoặc 6 cặp đôi trở lên, các VĐV sẽ bốc thăm thi đấu loại trực tiếp, từ 5 VĐV hoặc 5 đôi trở xuống sẽ tổ chức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

      -  Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu đá cầu hiện hành của Tổng cục TDTT.
2.5 Môn bóng đá 5 người nam: 

- Trang phục thi đấu: Các đội phải có trang phục thi đấu, có in số áo và tên đơn vị.

- Thể thức thi đấu: Các đội sẽ bốc thăm chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, lấy 2 đội nhất, nhì vào bán kết, hai đội thắng ở bán kết đấu chung kết tranh chức vô địch, 2 đội thua xếp đồng hạng ba.
- Số lượng VĐV tham gia: Mỗi cụm được cử tối đa 02 đội, mỗi đội 05 VĐV chính thức, 05 dự bị, 1 HLV, 1 Chỉ đạo viên. 

- Bóng thi đấu: Số 4 (Mã số 2030).

- Thể thức thi đấu: Trận thắng 03 điểm; hòa 01 điểm; thua 0 điểm.

- Căn cứ vào số điểm đạt được, đội nào có tổng số điểm cao hơn thì xếp trên.

- Trong trường hợp hai hay nhiều đội bằng điểm nhau thì trước hết tính kết quả của các trận thi đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

+ Số điểm. 

+ Hiệu số giữa tổng bàn thắng trừ tổng bàn thua. 

+ Tổng số bàn thắng. 

- Trường hợp vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét chỉ số phụ của các trận đấu trong bảng theo thứ tự:

+ Hiệu số của tổng bàn thắng trừ tổng bàn thua.

+ Tổng số bàn thắng.

- Nếu vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm.

Thi đấu loại trực tiếp từ vòng bán kết): Nếu hai hiệp chính tỷ số hoà, sẽ thi đấu đá phạt luân lưu, loạt đầu tiên 5 quả, nếu vẫn tỷ số hoà, sẽ thi đá từng quả một cho đến khi có tỷ số cách biệt.

Luật thi đấu: Luật Bóng đá Fustal.
(Các đội bóng đá nam được tham gia cấp huyện được phép chọn thêm 03 VĐV của các đơn vị khác trong cụm)

2.6. Môn cờ tướng: 
2.6.1 Nội dung, độ tuổi thi đấu: Chia thành 2 độ tuổi thi đấu cá nhân nam, nữ
- Từ 40 tuổi trở xuống (sinh năm 1979 đến nay).

- Từ 41 trở lên (sinh năm 1978 trở về trước).
2.6.2 Qui định khác:
- Số lượng VĐV: Ở mỗi nội dung, mỗi đơn vị được cử 02 VĐV thi đấu cá nhân.

- Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký Ban Tổ chức sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp.

  - Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu cờ tướng hiện hành của Tổng cục TDTT.

2.7. Môn cờ vua:
2.7.1 Nội dung, độ tuổi thi đấu: Chia thành 2 độ tuổi thi đấu cá nhân nam, nữ
- Từ 40 tuổi trở xuống (sinh năm 1979 đến nay).

- Từ 41 trở lên (sinh năm 1978 trở về trước).
2.7.2 Qui định khác:
- Số lượng VĐV: Ở mỗi nội dung, mỗi đơn vị được cử 02 VĐV thi đấu cá nhân.

- Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký Ban Tổ chức sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp.

  - Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu cờ vua hiện hành của Tổng cục TDTT.

IV. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT- KHIẾU NẠI:

1. Khen thưởng: 

- Ban Tổ chức Hội thao cấp huyện trao cờ nhất, nhì, đồng hạng ba, kèm theo giải thưởng cho các đội bóng chuyền nam, nữ và bóng đá 5 người nam.

-Trao tiền thưởng cho các cá nhân, đôi đạt thứ hạng nhất, nhì, đồng hạng ba ở các môn còn lại.

2. Kỷ luật:


Các đơn vị và cá nhân vi phạm Điều lệ, tuỳ theo mức độ, Ban Tổ chức sẽ xử lý kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền tham gia Hội thao, huỷ bỏ thành tích, thu hồi tiền thưởng, thông báo về đơn vị chủ quản đồng thời Trưởng đoàn, Thủ trưởng đơn vị có người vi phạm chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về sai phạm của đơn vị mình, trường hợp biểu hiện gây rối, quá khích sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan pháp luật xử lý .

3. Khiếu nại:  


Các khiếu nại về luật thi đấu ở trên sân do Đội trưởng hoặc Lãnh đạo đoàn làm việc trực tiếp với trọng tài, nếu thấy chưa thoả đáng có thể khiếu nại bằng văn bản lên Ban Tổ chức Hội thao.


Các khiếu nại chỉ có giá trị sau khi kết thúc nội dung thi đấu 15 phút trở lại.

V. THAM GIA THI ĐÂU CẤP TỈNH:

Dựa trên Điều lệ Hội thao cấp tỉnh, kết quả thi đấu và tình hình thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chọn lựa các vận động viên tốt nhất để thành lập đội cũng như ghép đôi thi đấu các môn tại hội thao cấp tỉnh.

VI. KINH PHÍ - SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

1. Kinh phí:

Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm kinh phí tổ chức Hội thao cấp huyện.
Các đơn vị trường học thuộc các cụm chịu trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức Hội thao cấp cụm, căn cứ vào dự toán chung, các đơn vị thống nhất định mức đóng góp cho từng đơn vị.
2. Sửa đổi điều lệ :

Chỉ Ban Tổ chức Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ XXXVII-2019 mới có quyền bổ sung và sửa đổi Điều lệ Hội thao trong quá trình tổ chức, triển khai thi đấu các môn cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của toàn ngành.
Mọi vấn đề chưa rõ, các đơn vị liên hệ với thư ký của Ban tổ chức; thầy Trịnh Xuân Tuấn, chuyên viên THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 0941.752.779 để được giải quyết.
	Nơi nhận:

· Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (Báo cáo)

· Các trường: MG, NM. TH, THCS, TTGDTX
· Lưu VT, CM
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Phạm Xuân Vinh



Phụ lục:

PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THI ĐẤU CÁC CỤM

	Cụm
	Các đơn vị
	Cụm trưởng

	
	MGMN
	Các trưởng Tiểu học
	Các trường THCS
	

	Cụm 1
	MG Hòa Đông
MG Thắng Lợi

MG Hoa Phượng

MG Hoa Huệ

MG Hoa Hồng

MG Hoa Cúc
	Cư Pul
Nguyễn Văn Bé

Cao Thắng

Lê Văn Tám

Nguyễn Bá Ngọc

Bế Văn Đàn

Lê Lợi

Ngô Quyền

Y Jút

Cù Chính Lan

Nguyễn Văn Trỗi
	Hòa Đông
Ea Knuếc

Trần Văn Ơn

Lê Đình Chinh

Nguyễn Văn Trỗi

Tháng 10
	THCS Tháng 10

	Cụm 2
	MG Hoa Pơ Lang
MN TT. Phước An

MG Mầm Non

MG Hoa Mai

MG Phong Lan

MG Hoa Lan

MG Ngọc Lan
	Trần Quốc Toản
Tô Hiệu

Phước Thọ

Kim Đồng

Hà Huy Tập

Đoàn Thị Điểm

Buôn Puăn

Quang Trung

Phan Chu Trinh

Nguyễn chí Thanh

Trần Phú
Trần Quốc Tuấn
	Ea Yông
PTDT Nội Trú

Hòa An
Huỳnh Thúc kháng

Hoàng Văn Thụ

Ea Phê


	THCS Huỳnh Thúc Kháng

	Cụm 3
	MG Hoa Anh Đào
MG Hoa Hướng Dương

MG Bình Minh

MG Họa Mi

MG Tuổi Thơ

MG Hoa Sen
	Đinh Núp
Lý Tự Trọng

Nguyễn Đức Cảnh

Hùng Vương

Tân Tiến

Ngô Gia Tự

Lê Thị Hồng Gấm

Nguyễn Viết Xuân

Hòa Tiến
Trần Bình Trọng

Chu Văn An

Nơ Trang Lơng
	Ea Yiêng
Ea Uy

Ngô Gia Tự

Nguyễn Viết Xuân

Ea Hiu

Võ Thị Sáu

Thị Trấn Phước An

TTGDTX-GDNN
	THCS Nguyễn Viết Xuân

	Cụm 4
	MG Hoa Thiên Lý
MG Sao Mai

MG Tuổi Hồng

MG Hoa Thủy Tiên

MG Sơn Ca


	Trần Hưng Đạo
Phan Bội Châu

Nguyễn Trãi

Hoàng Diệu

Phan Đình Phùng

Nguyễn Du

Lê quý Đôn

Hoàng Hoa Thám

Ea Kly

Phạm Văn Đồng

Lý Thường Kiệt

La Văn Cầu

Krông Buk
	Ng. Thị Minh Khai

Ea Kly

719

Vụ Bổn

Ngô Mây
	THCS 719


                                                                                             (Các mẫu đăng ký)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP  
	TT
	HỌ VÀ TÊN

(Lãnh đạo đoàn và VĐV)
	NAM

-NỮ
	NĂM 

SINH
	ĐƠN VỊ
	MÔN THI ĐẤU

Hoặc ( Chức vụ )

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     Lưu ý :( Bảng đăng ký tổng hợp, phông chữ  TIMES  NEW ROMAN, gửi cho Ban Tổ chức qua email nội bộ; Phòng GDĐT, bản đăng ký tổng hợp đăng ký chi tiết từng môn có chữ ký của cụm trưởng và dấu của đơn vị làm cụm trưởng và gửi bằng văn bản)

               NGƯỜI LẬP BẢNG                                                           CỤM TRƯỞNG 

   ( Ký tên, đóng dấu)

CỤM SỐ :...................................................

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN

NAM (NỮ), BÓNG ĐÁ NAM CỜ VUA VÀ CỜ TƯỚNG
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	DÂN TỘC 
	SỐ ÁO

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	


( Đăng ký nam riêng, nữ riêng )

       Số ĐT của HLV:………………….

              NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                 CỤM TRƯỞNG
        ( Ký tên, đóng dấu)

    CỤM SỐ : ..........................                 ĐĂNG KÝ THI ĐẤU CHI TIẾT MÔN :............................
                                                            ( Dùng cho môn bóng bàn, cầu lông, đá cầu )

	       Nội 

 dung                              
 Độ tuổi
	ĐƠN NAM
	     ĐƠN NỮ
	ĐÔI NAM
	ĐÔI NỮ
	ĐÔI

 NAM-NỮ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  Ghi chú :   Đăng ký ghi rõ họ, tên
               Số ĐT HLV:…………………                                                   

   NGƯỜI LẬP BẢNG                                                   CỤM TRƯỞNG
   ( Ký, ghi rõ họ tên  )                                                          ( Ký, ghi rõ họ tên  )                                             
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